BÀI TIẾT - DA

Câu 1:

a. Bài tiết là gì? Vai trò của bài tiết đối với cơ thể sống?

b. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng ra khỏi cơ thể do cơ quan nào đảm nhiệm?

c. Các sản phẩm bài tiết phát sinh từ đâu?

Hướng dẫn trả lời

a. Bài tiết: Là quá trình không ngừng lọc và thải ra môi trường các chất cặn bã do hoạt động trao đổi chất của tế bào sinh ra, một số chất thừa, chất độc được đưa vào cơ thể cũng sẽ được bài tiết ra ngoài.

- Bài tiết đóng vai trò cực kì quan trọng đối với cơ thể sống, thể hiện ở các mặt sau:

+ Loại bỏ các chất cặn bã, chất độc, chất thừa ra khỏi cơ thể.

+ Giúp cơ thể tránh sự đầu độc của các chất độc.

+ Làm cho môi trường trong cơ thể luôn được ổn định (độ pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu...).

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

b. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là: CO2, nước tiểu, mồ hôi.
- Các cơ quan tham gia bài tiết sản phẩm thải là:

+ Hệ hô hấp (phổi): Thải loại CO2.

+ Hệ bài tiết nước tiểu (thận): Thải loại nước tiểu.

+ Da: Thải loại mồ hôi.

c. Sự phát sinh sản phẩm bài tiết:

- Các sản phẩm thải được phát sinh từ chính các hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ thể (CO2, nước tiểu, mồ hôi).

- Từ hoạt động tiêu hóa (các ion, chất thừa, chất độc...).

Câu 2:

a. Trình bày cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu?

b. Quá trình tạo thành nước tiểu diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

a. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu:

- Hệ bài tiết nước tiểu gồm: Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

* Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận.

+ Mỗi quả thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

+ Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận (thực chất là 1 búi mao mạch máu), nang cầu thận (thực chất là 1 cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận), ống thận.

* Ống dẫn nước tiểu: Có vai trò dẫn nước tiểu được hình thành ở thận đến tích trữ ở bóng đái.

* Bóng đái: Là cơ quan tích trữ nước tiểu để chuẩn bị đào thải ra ngoài thành từng đợt (theo ý muốn).

* Ống đái: Là cơ quan đưa nước tiểu được tích trữ ở bóng đái ra khỏi cơ thể.

b. Quá trình tạo thành nước tiểu:

- Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận. Sự hình thành nước tiểu phải thông qua 3 quá trình: Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu, quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết và quá trình bài tiết tiếp.

+ Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu: Máu theo động mạch đến tới cầu thận với áp lực cao tạo ra lực đẩy nước và các chất hòa tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30 - 40 A°) trên vách mao mạch vào nang cầu thận, các tế bào máu và các phân tử prôtêin có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc. Kết quả là tạo nên nước tiểu đầu trong nang cầu thận.

+ Quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết: Nước tiểu đầu đi qua ống thận, ở đây xảy ra quá trình hấp thụ lại nước và các chất cần thiết (Các chất dinh dưỡng, các ion Na+, Cl- ...).

+ Quá trình bài tiết tiếp: Sau khi hấp thụ lại các chất dinh dưỡng và các chất cần thiết khác, còn lại các chất độc và các chất không cần thiết (Axit uric, creatin, các chất thuốc, các ion H+, K+...) được bài tiết tiếp. Kết quả là tạo nên nước tiểu chính thức.

=> Nước tiểu chính thức được đổ vào bể thận rồi theo ống dẫn nước tiểu đổ xuống bóng đái, sau đó theo ống đái ra ngoài 

Câu 3

a. Tại sao sự tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể lại không liên tục?

b. Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu là gì?

Hướng dẫn trả lời

a. Sự tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể lại không liên tục (chỉ thải ra ngoài vào những lúc nhất định) là vì:

- Máu luôn tuần hoàn qua cầu thận, quá trình hình thành nước tiểu diễn ra liên tục → Nên nước tiểu được hình thành liên tục.

- Nước tiểu chỉ được thải ra ngoài vào những lúc nhất định là vì, khi lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới khoảng 200ml, đủ áp lực gây cảm giác buồn đi tiểu, khi đó cơ vòng ống đái mở ra phối hợp với sự co của cơ vòng bóng đái và cơ bụng giúp thải nước tiểu ra ngoài (ở người trưởng thành, nước tiểu được thải ra ngoài theo ý muốn).

b. Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu là:

- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.

- Khẩu phần ăn uống hợp lí (không nên ăn quá mặn, quá chua, thức ăn có nhiều chất tạo sỏi).

- Không ăn thức ăn ôi thiu.

- Uống đủ nước.

- Đi tiểu ngay khi buồn tiểu (không nên nhịn tiểu).

Câu 4: Vì sao ngưòi lớn có thể bài xuất nước tiểu theo ý muốn? Ở trẻ nhỏ có hiện tượng tiểu đêm trong giấc ngủ (tè dầm)?

Hướng dẫn trả lời

- Bóng đái là cơ quan chứa nước tiểu trước khi bài xuất ra ngoài qua ống đái. Chỗ bóng đái thông với ống đái có cơ vòng thuộc loại cơ trơn đóng chặt, cơ trơn hoạt động theo cơ chế phản xạ thần kinh (không theo ý muốn), khi lượng nước tiểu trong bóng đái tăng lên khoảng 200 ml sẽ làm căng bóng đái, tăng áp suất trong bóng đái và cảm giác buồn đi tiểu, lúc này có luồng xung thần kinh làm mở cơ vòng để nước tiểu thoát ra ngoài.

+ Ở người lớn phía dưới vòng cơ trơn của ống đái còn có vòng cơ vân đã phát triển hoàn thiện, cơ này có khả năng co rút tự ý. Vì vậy, khi ý thức hình thành, cơ thể có thể bài xuất nước tiểu theo ý muốn.

+ Ở trẻ nhỏ, do cơ vân thắt bóng đái phát triển chưa hoàn chỉnh nên khi lượng nước tiểu nhiều gây căng bóng đái, sẽ có luồng xung thần kinh gây co cơ bóng đái và mở cơ trơn ống đái để thải nước tiểu, điều này thường xảy ra ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở giai đoạn sơ sinh. 

Câu 5:

a. So sánh thành phần của nước tiểu đầu với thành phần của máu? Vì sao nước tiểu đầu lại có các thành phần khác so với máu?

b. So sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức? Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu là gì?

Hướng dẫn trả lời

a. So sánh thành phần của nước tiểu đầu với thành phần của máu:

- Giống nhau:

+ Đều có các chất dinh dưỡng và các muối khoáng gần giống nhau (trừ prôtêin)

+ Đều duy trì ở trạng thái lỏng.

+ Đều có các chất cặn bã và sản phẩm phân hủy của tế bào.

- Khác nhau:

	Nước tiểu đầu
	Máu

	- Không có các tế bào máu và các prôtêin có kích thước lớn.

- Nồng độ chất cặn bã cao hơn máu.
	- Có các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn.

- Nồng độ chất cặn bã thấp hơn nước tiểu đầu.


* Nước tiểu đầu có các thành phần khác so với máu là vì:

+ Nước tiểu đầu là sản phẩm của quá trình lọc máu ở nang cầu thận

+ Quá trình lọc máu ở nang cầu thận diễn ra do sự chênh lệch áp suất giữa máu và nang cầu thận (áp suất lọc) phụ thuộc vào kích thước lỗ lọc.

+ Màng lọc và vách mao mạch với kích thước lỗ lọc là 30-40 Å

+ Các tế bào máu và phân tử prôtêin có kích thước lớn hơn 30 - 40 Å nên không qua được lỗ lọc.

+ Các chất khác có kích thước nhỏ hơn 30 - 40 Å nên có thể qua được lỗ lọc.

b. So sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức:

- Giống nhau:

+ Đều tạo ra từ đơn vị chức năng của thận.

+ Đều có chứa nước và 1 số chất bài tiết giống nhau như urê, axit uric..

- Khác nhau:
	Nước tiểu đầu
	Nước tiểu chính thức

	- Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn.

- Còn chứa nhiều chất dinh dưỡng.

- Chứa ít các chất cặn bã và các chất độc hơn.

- Được tạo ra trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận thuộc đoạn đầu của đơn vị thận
	- Nồng độ các chất hòa tan đậm đặc hơn.

- Gần như không còn các chất dinh dưỡng

- Chứa nhiều các chất cặn bã và các chất độc.

- Được tạo ra trong quá trình hấp thụ lại và bài tiết tiếp ở đoạn sau của đơn vị thận.


* Thực chất của quá trình tạo thành nước tiểu: Là lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã, các chất độc, các chất thừa ra khỏi cơ thể để duy trì ổn định môi trường trong cơ thể.

Câu 6: Thế nào là bệnh sỏi thận? Nguyên nhân và biểu hiện của bệnh sỏi thận?

Hướng dẫn trả lời

- Bệnh sỏi thận là hiện tượng lắng đọng những chất có thể được hòa tan trong nước tiểu, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà nó kết tinh lại với nhau để tạo thành sỏi trong thận.

- Nguyên nhân:

+ Do uống không đủ nước → dẫn tới hiện tượng các chất kết tinh tạo thành sỏi.

+ Do đường dẫn tiểu có vấn đề làm cho nước tiểu không thoát được hết ra ngoài, lâu ngày lắng đọng tạo sỏi.

+ Do bị uxơ tiền liệt tuyến, khiến cho nước tiểu đọng lại ở các khe.

+ Do chế độ ăn uống không hợp lí.

+ Do bị nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục...

- Biểu hiện:

+ Thường bị đái dắt, đau buốt, đái mũ tái phát nhiều lần và có thể đi tiểu ra sỏi.

+ Đi tiểu ra máu (trường họp biến chứng của sỏi thận)

+ Xuất hiện đau từng cơn: Đau ở thắt lưng, bụng dưới, trướng bụng...

Câu 7: Hiện tượng nước tiểu có màu vàng là do những nguyên nhân nào?

Hướng dẫn trả lời

- Hiện tượng nước tiểu có màu vàng là do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân do mắc bệnh viêm gan B. Tuy nhiên nước tiểu vàng chưa chắc đã bị bệnh viêm gan B. Ví dụ: Khi trời nóng nực, sốt cao, đổ mồ hôi nhiều, uống nước ít thì thận sẽ làm cho nước tiểu bị cô đặc lại nên có màu vàng hơn bình thường.

- Thông thường do những nguyên nhân sau thì nước tiểu vẫn có màu vàng.

+ Uống không đủ nước: Lượng nước uống không đủ nên cơ thể không thể lọc hết được những gì bên trong đường tiết niệu. Cách khắc phục đơn giản là uống thêm nước mỗi ngày (đảm bảo mỗi ngày uống đủ 1-2 lít), nước tiểu sẽ trở lại bình thường. Nếu tình trạng thiếu nước kéo dài sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng.

+ Do thực phẩm: Các loại thực phẩm chúng ta ăn có ảnh hưởng tới màu sắc và biểu hiện của nước tiểu. Nếu ăn nhiều thịt, gia vị và thực phẩm có dầu sẽ làm cho nước tiểu đục và nặng mùi hơn. uống rượu sẽ làm mất đi độ trong của nước tiểu. Thay đổi khẩu phần dinh dưỡng ăn hàng ngày nước tiểu sẽ trong và trở lại bình thường. Ăn nhiều trái cây và rau quả sẽ làm cho nước tiểu trong và không có mùi.

+ Nhiễm trùng đường tiết niệu: Vi khuẩn hoặc vi rút có thể xâm nhập và gây tổn thương, gây bệnh bên trong đường tiết niệu, làm cho nước tiểu chuyển sang màu đục. Ngoài ra, khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, người bệnh cũng có thể kèm theo cảm giác đau và nóng rát khi đi tiểu.

+ Viêm hiệu đạo đo lậu: Ngoài triều chứng nước tiểu đục, người bệnh sẽ có những triệu chứng khác như tiểu gắt buốt, sốt, đau hông lưng. Thậm chí tiểu có mủ.

+ Tiểu dưỡng trấp: Là do có đường rò từ hệ thống mạch bạch huyết vào đường tiết niệu, làm cho có dưỡng trấp trong nước tiểu. Triệu chứng của tiểu dưỡng trấp là nước tiểu trắng đục như sữa hoặc như nước vo gạo.

+ Tiểu phosphate: Là hiện tượng do có nhiều phosphate bài tiết trong nước tiểu. Thỉnh thoảng đi tiểu thấy nước tiểu đục như nước vo gạo (thường gặp vào buổi sáng), để lắng lại thì thấy có cặn như cặn vôi. Hiện tượng tiểu phosphate không phải là bệnh lý. Nhưng nếu tình trạng kéo dài và người đó uống ít nước thì dễ bị sỏi thận do tinh thể phosphate lắng đọng.

+ Do dùng thuốc: Một số thuốc cũng có thể dẫn đến hiện tượng nước tiểu vàng như: Thuốc điều trị đái tháo đường, vitamin B và vitamin C bởi hai loại vitamin này có chứa phốt pho.

Nếu nước tiểu đục do uống thiếu nước, do thực phẩm thì cần thay đổi khẩu phần ăn thường xuyên, uống đủ nước thì nước tiểu trong trở lại.

Câu 8: Thận rất nhạy cảm với nồng độ ôxi trong máu và huyết áp. Điều này có liên quan gì đến hoạt động của thận?

Hướng dẫn trả lời
- Hoạt động của các tế bào thận đòi hỏi về nhu cầu ôxi và các chất dinh dưỡng rất lớn, để cung cấp năng lượng cho quá trình tái hấp thụ các chất ở ống thận.

- Sự nhạy cảm với nhu cầu ôxi trong máu là cách để đòi hỏi cơ thể phải có điều chỉnh khi nồng độ ôxi trong máu thấp, đảm bảo cho các tế bào thận hoạt động bình thường.

- Huyết áp liên quan trực tiếp đến sự lọc nước tiểu cũng như lượng máu nuôi thận. Thận nhạy cảm với huyết áp thực chất là nhạy cảm với lượng ôxi trong máu, vì khi huyết áp thấp thì lượng ôxi đến thận cũng giảm đi.

Câu 9:

a. Hãy phân tích một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu?

b. Theo em, cần làm gì để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh khỏi các tác nhân gây hại làm tổn thương?

Hướng dẫn trả lời

a. Một sổ tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu:

- Hoạt động lọc kém hiệu quả là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Vi khuẩn gây viêm cầu thận.

+ Vi khuẩn theo đường ăn uống mang vào.

+ Một số chất độc có trong thức ăn.

- Hoạt động hấp thụ lại kém hiệu quả là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Các tế bào ống thận bị thiếu ôxi lâu ngày.

+ Các tế bào ống thận bị đầu độc bởi các chất độc như: Thủy ngân, asenic...

+ Vi khuẩn gây viêm tế bào ống thận.

- Hoạt động bài tiết tiếp kém hiệu quả là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Sự tạo sỏi từ các chất vô cơ và hữu cơ có trong thức ăn → gây tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu.

+ Vi khuẩn gây viêm bể thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái..

b. Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh khỏi các tác nhân gây hại làm tổn thương thì cần phải:

- Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu: Để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn gây viêm các cơ quan bên ngoài (tai, mũi, họng) sau đó gián tiếp gây viêm cầu thận, ống thận, ống dẫn nước tiểu...

- Khẩu phần ăn uống hợp lí (không nên ăn quá mặn, quá chua, có nhiều chất tạo sỏi): Tránh để thận làm việc quá nhiều, tránh các chất tạo sỏi, tạo điều kiện cho quá trình bài tiết nước tiểu diễn ra theo chiều hướng có lợi cho cơ thể.

- Không ăn thức ăn ôi thiu: Hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu nói riêng, cho toàn cơ thể nói chung.

- Uống đủ nước: Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu diễn ra liên tục, bình thường.

- Đi tiểu ngay khi buồn tiểu (không nên nhịn tiểu): Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo thành nước tiểu diễn ra liên tục, hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đái.

Câu 10:

a. Da có cấu tạo như thế nào?

b. Vì sao nói tóc, lông và móng là sản phẩm của da?

Hướng dẫn trả lời

a. Da có cấu tạo gồm 3 lớp:

- Lớp biểu bì:

+ Ngoài cùng là tầng sừng gồm những tế bào chết đã hóa sừng, xếp sít nhau, dễ bong ra.

+ Dưới tầng sùng là lớp tế bào sống có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới, trong tế bào có chứa các hạt sắc tố tạo nên màu da. Các tế bào mới sẽ thay thế các tế bào ở lớp sừng bong ra.

- Lớp bì: Được cấu tạo từ các sợi mô liên kết bện chặt, trong đó gồm có:

+ Các thụ quan.

+ Tuyến mồ hôi.

+ Tuyến nhờn.

+ Lông và bao lông.

+ Cơ co chân lông.

+ Mạch máu.

+ Dây thần kinh.

- Lớp mỡ dưới da chứa mỡ dự trữ.

b. Tóc, lông và móng là sản phẩm của da vì:

- Lông và tóc được sinh ra từ tầng tế bào sống của biểu bì.

- Móng tay, móng chân được sinh ra từ các túi do các tế bào sống của tầng biểu bì phân hóa thành. Móng gồm các tế bào chết kết chặt với nhau.

Câu 11:

a. Màu da do yếu tố nào quyết định là chủ yếu? Vì sao màu da của mỗi người có sự khác nhau?

b. Bố của bạn Hùng đã đi làm ăn ở nước Hàn Quốc. Sau 3 năm từ Hàn Quốc trở về, Hùng thấy bố trở nên trắng hơn trước và Hùng đang băn khoăn không biết vì sao lại như thế. Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy giải thích giúp Hùng về sự thay đổi đó?

Hướng dẫn trả lời

a. Màu da phụ thuộc 3 yếu tố sau:

- Các sắc tố có trong lớp tế bào sống của biểu bì (gồm các loại sắc tố đỏ, vàng, nâu, đen). Số lượng và tỉ lệ sắc tố góp phần quyết định màu da.

- Số lượng mao mạch và màu sắc của máu ở chân bì.

- Màu vàng nhạt của tế bào biểu bì có khả năng cho ánh sáng xuyên qua.

* Trong 3 yếu tố đó thì quan trọng nhất là sắc tố da (hàm lượng melanin và caroten). Nếu lượng hắc tố melanin trong da, nhiều thì làm da đậm đen lại, ít thì làm da nhạt đi.

* Màu da của mỗi người có sự khác nhau vì mỗi người có hàm lượng các loại sắc tố trong tế bào sống của biểu bì khác nhau và môi trường sống khác nhau.

Hàm lượng melanin và caroten sẽ không thay đổi được khi thực hiện "tẩy trắng da" bằng các hóa chất, mà ngược lại còn làm hư hỏng cấu trúc, thay đổi các đặc điểm mô học của da.

b. Màu da có thể bị thay đổi dưới sự tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời là vì: Nếu sống ở môi trường nhiệt đới, có thời tiết nắng nóng, da thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím khiến tế bào da sản xuất ra nhiều hắc tố melanin, những tế bào này di chuyển tới bề mặt da → sẽ làm làn da sẫm lại. Tế bào biểu bì sản xuất nhiều hắc tố melanin là nhằm ngăn chặn sự xâm hại của tia cực tím đối với da.

Vì vậy, bố bạn Hùng khi sống ở Việt Nam do thời tiết nắng nóng, thường xuyên phải tiếp xúc với tia cực tím nên hàm lượng melanin trong các tế bào biểu bì nhiều hơn → da trở nên đen hơn. Còn khi sống ở đất nước Hàn Quốc có khí hậu ôn đới, cơ thể không hoặc ít khi tiếp xúc với tia cực tím, nên hàm lượng melanin trong các tế bào biểu bì ít hơn → da trở nên trắng hơn. Nếu bố bạn Hùng trở về Việt Nam sinh sống và làm việc như trước thì một thời gian sau, bố bạn sẽ có làn da đen như khi chưa đến làm ăn tại Hàn Quốc.

Câu 12:

a. Vào mùa hanh khô bạn An thường thấy có những vảy trắng nhỏ bong ra như phấn ở quần áo. Bằng kiến thức đã học, em hãy giải thích hiện tượng trên.

b. Vì sao mùa hè da người ta hồng hào, còn mùa đông nhất là khi trời rét, da thường tái hoặc sởn gai ốc?

Hướng dẫn trả lời

a. Vào mùa hanh khô, ta thường thấy những vảy trắng nhỏ bong ra như phấn ở quần áo là vì:

- Khi thời tiết hanh khô, độ ẩm trong không khí thấp, nên các tế bào biểu bì thường bị chết nhiều và bong ra thành các vảy trắng bám vào quần áo. Vậy các vảy trắng bong ra và bám ở quần áo vào mùa hanh khô chính là các tế bào biểu bì chết rồi tự bong ra.

b. Mùa hè da người ta hồng hào, còn mùa đông nhất là khi trời rét, da thường tái hoặc sởn gai ốc là vì:

- Vào mùa hè, nhiệt độ cao (trời nóng), cơ thể tăng tỏa nhiệt bằng phản xạ dãn mao mạch ở dưới da, lưu lượng máu qua các mao mạch dưới da tăng lên. Vì vậy da trở nên hồng hào.

- Vào mùa đông, nhiệt độ thấp (trời lạnh), cơ thể chống lại sự tỏa nhiệt bằng phản xạ co các mao mạch ở dưới da, lưu lượng máu qua các mao mạch dưới da giảm xuống. Vì vậy da trở nên tím tái, ngoài ra còn có hiện tượng sởn gai ốc.

Câu 13.

a. Tóc, lông mày, móng tay, móng chân có vai trò gì đối với cơ thể

b. Theo em, có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao?

Hướng dẫn trả lời

a. Vai trò của tóc, lông mày, móng tay, móng chân:

- Cả tóc, lông mày, móng tay, móng chân đều có vai trò tạo vẻ đẹp cho cơ thể.

- Ngoài ra tóc, lông mày, móng tay, móng chân còn có những vai trò sau:

+ Lông mày ngăn không cho mồ hôi và nước chảy xuống mắt.

+ Tóc tạo nên một lớp đệm không khí có vai trò chống tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời và điều hòa nhiệt độ.

+ Móng tay, móng chân tạo ra một màng cứng để bảo vệ các đầu mút ngón tay, ngón chân.

b. Không nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng vì:
- Nếu quá lạm dụng kem phấn để trang điểm thì có thể kem phấn sẽ bịt kín lỗ chân lông và lỗ tiết chất nhờn → làm da không thể bài tiết được, có thể gây hại đến da như: Viêm da, lở loét da...

- Lông mày, ngoài chức năng làm đẹp cho cơ thể thì còn có tác dụng ngăn không cho mồ hôi và nước chảy xuống mắt, ngoài ra nhổ bỏ lông mày có thể gây tổn thương đến da, tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây hại cho da.

Câu 14:

a. Da người có những chức năng gì?

b. Theo em, cần phải làm gì để da thực hiện tốt những chức năng của nó?

Hướng dẫn trả lời
Da người có những chức năng sau:

- Bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây hại của môi trường.

- Điều hòa thân nhiệt.

- Nhận biết các kích thích từ môi trường.

- Bài tiết qua tuyến mồ hôi.

- Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp của cơ thể.

b. Để da thực hiện tốt những chức năng của nó thì cần phải:

- Bảo vệ da:

+ Phải giữ gìn da luôn sạch sẽ để tăng khả năng diệt khuẩn của da.

+ Tránh làm tổn thương da (xây xát, bỏng...).

- Rèn luyện da:

+ Cần tắm nắng cho da dưới ánh nắng phù hợp (vào khoảng 8 - 9 giờ)

+ Tập thể dục - thể thao phù hợp, khoa học.

+ Xoa bóp, mát xa da...

- Phòng chống bệnh ngoài da:

+ Giữ vệ sinh môi trường sống và vệ sinh cá nhân.

+ Có ý thức phòng chống các bệnh ngoài da.

Câu 15: Giải thích những đặc điểm cấu tạo của da phù hợp với chức năng của chúng?

Hướng dẫn trả lời
Những đặc điểm cấu tạo của da phù hợp với chức năng của chúng:
	Các lớp
	Đặc điểm cấu tạo
	Chức năng

	- Lớp biểu bì
	+ Tầng sừng gồm những tế bào chết đã hóa sừng, xếp sít nhau.

+ Tầng tế bào sống có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới, trong tế bào có chứa các hạt sắc tố tạo nên màu da.
+ Lông, móng.

	+ Chức năng bảo vệ.

+ Tạo sản phẩm lông, tóc, móng.

+ Quy định màu da, chống lại các tia tử ngoại.

+ Tạo vẻ đẹp cho cơ thể.

	- Lớp bì
	+ Các thụ quan.

+ Tuyến mồ hôi.

+ Tuyến nhờn.

+ Cơ co chân lông.

+ Mạch máu.

+ Dây thần kinh.
	+ Cảm giác.

+ Bài tiết mồ hôi, chất cặn bã, tỏa nhiệt.

+ Làm da không thấm nước, diệt khuẩn.

+ Điều hòa thân nhiệt.

+ Dinh dưỡng, điều hòa thân nhiệt.

+ Giúp da cảm giác.

	- Lớp mỡ dưới da
	+ Cấu tạo bởi mô mỡ
	+ Có vai trò cách nhiệt.


Câu 16: Sau khi bạn An chạy thể dục vào, cả lớp thấy bạn đổ mồ hôi rất nhiều.

a. Em hãy cho biết da bạn đang thực hiện chức năng gì?

b. Giải thích hiện tượng trên?

c. Lúc đó bạn An cần làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Hướng dẫn trả lời

a. Da thực hiện chức năng bài tiết mồ hôi để tỏa nhiệt và chất cặn bã ra ngoài.

b. Khi bạn An chạy thể dục thì các tế bào đã diễn ra sự chuyển hóa mạnh mẽ, tạo năng lượng cung cấp cho cơ thể vận động, đồng thời tạo ra sản phẩm phân hủy và sinh nhiệt. Thân nhiệt luôn được điều hòa theo cơ chế thần kinh, khi nhiệt độ trong cơ thể tăng cao → cơ thể có xu hướng tỏa nhiệt, trong đó nhiệt được tỏa ra bằng con đường thoát mồ hôi được thể hiện rõ nét. Vì thế, cơ thể đổ mồ hôi nhiều sau khi chạy là một phản xạ bình thường của cơ thể, nhằm tạo cân bằng cho cơ thể.

c. Bạn An chưa vội ngồi xuống, mà cần phải đi lại ở nơi thoáng mát, để cơ thể trở về trạng thái cân bằng bình thường (nhịp tim, nhịp thở bình thường, tiết mồ hôi...).

Câu 17: Bạn Hoa có thói quen rửa mặt, chân, tay bằng xà phòng sau khi lao động, đi học về..., tắm giặt thường xuyên. Ngày nghỉ bạn thường tắm nắng lúc 8 - 9h trong vòng thời gian khoảng 30 - 45 phút.

a. Em hãy cho biết mục đích việc làm của bạn Hoa?

b. Giải thích cơ sở khoa học của việc làm đó?

Hướng dẫn trả lời

a. Mục đích việc làm của bạn Hoa:

- Bảo vệ da, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn gây hại (rửa mặt, chân, tay bằng xà phòng sau khi lao động, đi học về...tắm giặt thường xuyên)

- Rèn luyện da (thường tắm nắng lúc 8 - 9h khoảng 30 - 45 phút).

- Phòng chống các bệnh ngoài da (tắm giặt thường xuyên).

b. Cơ sở khoa học của việc làm đó.

- Rửa mặt, chân, tay bằng xà phòng sau khi lao động, đi học về: Sau khi lao động hay đi học về, trên cơ thể chúng ta, đặc biệt là tay, chân, mặt trực tiếp chịu tác động của các yếu tố môi trường nên sẽ có nhiều tác nhân bám vào như, bụi, vi khuẩn... mà vi khuẩn thì chỉ có thể được rửa sạch bằng xà phòng. Vì thế, rửa tay, chân, mặt bằng xà phòng là biện pháp hữu hiệu giúp bảo vệ da và cơ thể khỏi tác nhân gây hại.

- Thường tắm nắng lúc 8 - 9h khoảng 30 - 45 phút: Vào lúc 8 - 9 giờ là thời điểm thích hợp để tắm nắng, giúp da tăng cường sức chống chịu với môi trường, đồng thời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D để có khả năng hấp thụ Ca++ có tác dụng giúp xương phát triển bền vững. Thời gian tắm khoảng 30 - 45 phút là phù hợp với rèn luyện da.

- Tắm giặt thường xuyên: Ở ngoài da luôn có các tế bào bị chết và các chất thải được bài tiết qua da. Đây là môi trường thuận lợi cho các hại khuẩn phát triển, vì thế tắm - giặt thường xuyên là biện pháp giúp chúng ta loại bỏ các hại khuẩn đó, đồng thời tạo cho da sự thông thoáng để thực hiện chức năng được tốt hơn.

Câu 18. Da trẻ em và da người già có gì khác nhau?
Hướng dẫn trả lời

	Da trẻ em
	Da người già

	- Sự liên kết giữa lớp biểu bì và lớp bì yếu.

- Chống đỡ kém với các bệnh nhiễm khuẩn ngoài da.

- Hay phát sinh những thương tổn như: bọng nước, nhọt, chốc...
	- Lớp biểu bì mỏng, lớp sừng dày mỏng không đều, tuyến nhờn hoạt động kém.

- Da khô và hay nứt nẻ.

- Dễ bị chứng loạn sắc tố, xơ hóa da, ung thư da...


Câu 19. Vì sao các chỉ tay, vân tay tồn tại suốt đời không thay đổi và đặc trưng với từng người?

Hướng dẫn trả lời

- Các chỉ tay, vân tay tồn tại suốt đời không thay đổi là vì:

+ Chỉ tay và vân tay là do bề mặt lớp biểu bì của da bị phân làm nhiều nếp hẹp.

+ Chỉ tay và vân tay được hình thành dưới tác động của hệ thống gen di truyền mà thai nhi được thừa hưởng và tác động của môi trường thông qua hệ thống mạch máu và hệ thống thần kinh nằm giữa hạ bì và biểu bì.

+ Chỉ tay và vân tay đã định hình khi thai nhi đang còn ở trong bụng mẹ. Khi đứa ưẻ ra đời, vân tay được phóng đại nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng cho đến khi về già. Nếu tay có bị bỏng, bị tổn thương... thì khi lành, vân tay lại được tái lập y hệt như cũ.

- Các chỉ tay, vân tay đặc trưng với từng người là vì:

+ Ngoài yếu tố gen di truyền thì các chỉ tay, vân tay được hình thành còn chịu ảnh hưởng rất lớn của các tác động sau:

• Sự cung cấp ôxi.

• Sự hình thành các dây thần kinh.

• Sự phân bố các tuyến mồ hôi.
• Sự phát triển của các biểu mô...

+ Sự phát triển của mỗi bào thai luôn chịu sự tác động khác nhau từ môi trường, vì thế mỗi người sẽ có một dấu vân tay riêng (không ai giống ai), kể cả những người sinh đôi cùng trứng cũng có vân tay khác nhau.

+ Hơn thế nữa, mặc dù có chung một hệ thống gen di truyền nhưng vân tay ở mười đầu ngón tay của mỗi cá nhân đều có sự khác nhau, vì mỗi ngón tay có một môi trường phát triển vi mô khác nhau; ngoài ra ngón tay cái và ngón tay trỏ còn phải chịu thêm một vài tác động môi trường riêng. Cho nên, vân tay trên mười đầu ngón tay của một cá nhân khác nhau. Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
